
Điểm TBC Xếp loại 

1 3109013119 Bạch Lệ Thúy ái Nữ 0 94 Không Giáo dục chính trị, 09TQL01

2 3109001269 Lương Thị Thu An Nữ 0 94 Không
Cơ sở văn hóa Việt Nam,Anh văn chuyên ngành 1,Tổng quan du lịch,Thực tập tốt 

nghiệp,Anh văn chuyên ngành 2,Y tế du lịch,Kỹ năng giao tiếp,Văn hóa ẩm t...
09TQL01

3 3109005051 Nguyễn Thị Thúy An Nữ 0 94 Không
Tuyến điểm du lịch,Tổng quan du lịch,Phong tục tập quán lễ hội Việt Nam,Văn hóa ẩm 

thực Việt Nam,Anh văn chuyên ngành 2,Y tế du lịch,Thực tập nhận thứ...
09TQL01

4 3109009177 Bùi Nguyễn Công Anh Nam 0 94 Không
Giáo dục pháp luật,Anh văn chuyên ngành 2,Tuyến điểm du lịch,Y tế du lịch,Lịch sử 

Việt Nam,Thực tập nghiệp vụ hướng dẫn du lịch,Tin học văn phòng - Th...
09TQL01

5 3109003553 Trần Trọng Bảo Nam 0 94 Không Thực tập nhận thức Tour,Thực tập nghiệp vụ hướng dẫn du lịch,Thực tập tốt nghiệp, 09TQL01

6 3109013178 Nguyễn Văn Chánh Nam 0 94 Không
Giáo dục chính trị, Marketing du lịch,Anh văn chuyên ngành 1,Địa lý du lịch Việt Nam 

,Tin học văn phòng - Thực hành,Thực tập nhận thức Tour,Y tế du lị...
09TQL01

7 3109009393 Hoàng Thị Ngọc Chi Nữ 0 94 Không
Thực tập nghiệp vụ hướng dẫn du lịch,Anh văn chuyên ngành 2,Phong tục tập quán lễ 

hội Việt Nam,Nghệ thuật thuyết trình và kỹ năng tổ chức sinh hoạt tậ...
09TQL01

8 3109011192 Đặng Thị Diệu Nữ 0 94 Không
Giáo dục chính trị, Địa lý du lịch Việt Nam ,Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch,Marketing du 

lịch,Tuyến điểm du lịch,Anh văn căn bản 1,Phong tục tập quán lễ ...
09TQL01

Môn nợ LớpCông nợ ĐVHT
Học lực

Được dự 
thi

STT Mã HS-SV Họ đệm Tên Giới tính
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8 3109011192 Đặng Thị Diệu Nữ 0 94 Không
lịch,Tuyến điểm du lịch,Anh văn căn bản 1,Phong tục tập quán lễ ...

09TQL01

9 3109010641 Đoàn Thị Phương Dung Nữ 0 94 Không
Tuyến điểm du lịch, Nghệ thuật thuyết trình và kỹ năng tổ chức sinh hoạt tập thể, Thực 

tập tốt nghiệp, Y tế du lịch, Giáo dục thể chất - Trung cấp, An...
09TQL01

10 3109011484 Huỳnh Thuận Dương Nam 0 94 Không Anh văn chuyên ngành 2, 09TQL01

11 3109012295 Đoàn Quang Hà Nam 0 94 Không Giáo dục thể chất - Trung cấp, 09TQL01

12 3109011610 Đoàn Thị Thu Hải Nữ 0 94 Không Tin học văn phòng - Thực hành,Địa lý du lịch Việt Nam ,Anh văn chuyên ngành 2, 09TQL01

13 3109008808 Ngô Trung Hậu Nam 0 94 Không
Giáo dục chính trị,Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch,Nghiệp vụ lễ tân,Tin học văn phòng - 

Thực hành,Thực tập nhận thức Tour,Anh văn căn bản 1,Marketing du l...
09TQL01

14 3109013123 Văn Thị Hiền Nữ 0 94 Không
Giáo dục chính trị, Marketing du lịch,Anh văn căn bản 2,Tín ngưỡng và tôn giáo Việt 

Nam,Giáo dục pháp luật,Anh văn chuyên ngành 1,Kỹ năng giao tiếp,Ng...
09TQL01

15 3109008188 Phùng Thanh Hiếu Nam 0 94 Không
Các dân tộc Việt Nam,Tuyến điểm du lịch,Anh văn chuyên ngành 2,Nghiệp vụ hướng 

dẫn du lịch,Giáo dục quốc phòng - Trung cấp,Giáo dục thể chất - Trung c...
09TQL01

16 3109005252 Vũ Chí Hiếu Nam 0 94 Không
Giáo dục pháp luật,Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch,Các dân tộc Việt Nam,Tín ngưỡng và 

tôn giáo Việt Nam,Phong tục tập quán lễ hội Việt Nam,Lịch sử Việt Na...
09TQL01

17 3109004849 Trần Thị Kim Huệ Nữ 0 94 Không
Marketing du lịch,Anh văn chuyên ngành 2,Tín ngưỡng và tôn giáo Việt Nam,Thực tập 

nghiệp vụ hướng dẫn du lịch,Tuyến điểm du lịch,Địa lý du lịch Việt N...
09TQL01

18 3109008789 Cao Việt Hùng Nam 0 94 Không
Thực tập nhận thức Tour,Giáo dục quốc phòng - Trung cấp,Thực tập nghiệp vụ hướng 

dẫn du lịch,Lịch sử Việt Nam,Tin học văn phòng - Thực hành,Anh văn ch...
09TQL01

19 3109008284 Nguyễn Thanh Hùng Nam 0 94 Không
Tuyến điểm du lịch,Giáo dục quốc phòng - Trung cấp,Giáo dục thể chất - Trung 

cấp,Thực tập nhận thức Tour,Anh văn chuyên ngành 2,
09TQL01

20 21070758 Đặng Thị Ngọc Hương Nữ 0 94 Không
Tuyến điểm du lịch, Nghệ thuật thuyết trình và kỹ năng tổ chức sinh hoạt tập thể, Giáo 

dục chính trị, Giáo dục quốc phòng - Trung cấp, Giáo dục thể ch...
09TQL01

21 3109014601 Phạm Thị Bích Hương Nữ 0 94 Không
Giáo dục quốc phòng - Trung cấp, Giáo dục thể chất - Trung cấp,Nghiệp vụ lễ 

09TQL0121 3109014601 Phạm Thị Bích Hương Nữ 0 94 Không
Giáo dục quốc phòng - Trung cấp, Giáo dục thể chất - Trung cấp,Nghiệp vụ lễ 
tân,Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch,Thực tập tốt nghiệp,Giáo dục pháp luật,Văn...

09TQL01

22 3109013389 Nguyễn Thị Kim Hường Nữ 0 94 Không Giáo dục chính trị, Anh văn chuyên ngành 2, 09TQL01
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23 3109007911 Lương Tùng Lâm Nam 0 94 Không
Tuyến điểm du lịch,Giáo dục thể chất - Trung cấp,Văn hóa ẩm thực Việt Nam,Thực tập 

nhận thức Tour,Anh văn chuyên ngành 2,Tổng quan du lịch,Nghệ thuật ...
09TQL01

24 3109127060 Trần Văn Lành Nam 0 94 Không
Giáo dục chính trị, Nghiệp vụ lễ tân,Anh văn chuyên ngành 1,Thực tập nghiệp vụ 

hướng dẫn du lịch,Thực tập nhận thức Tour,Giáo dục pháp luật,Anh văn că...
09TQL01

25 3109007586 Bùi Thị Bích Liễu Nữ 0 94 Không
Tâm lý khách du lịch,Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch,Tín ngưỡng và tôn giáo Việt 
Nam,Marketing du lịch,Phong tục tập quán lễ hội Việt Nam,Anh văn chuyên n...

09TQL01

26 3109007384 Hứa Kim Linh Nữ 0 94 Không
Thực tập nghiệp vụ hướng dẫn du lịch,Tuyến điểm du lịch,Văn hóa ẩm thực Việt 

Nam,Thực tập tốt nghiệp,Anh văn chuyên ngành 2,Y tế du lịch,
09TQL01

27 3109006471 Nguyễn Phạm Bằng Linh Nữ 0 94 Không
Thực tập nghiệp vụ hướng dẫn du lịch,Kỹ năng giao tiếp,Nghệ thuật thuyết trình và kỹ 

năng tổ chức sinh hoạt tập thể,Tổng quan du lịch,Anh văn căn bản ...
09TQL01

28 3109013107 Trần Vĩnh Lộc Nam 0 94 Không
Giáo dục chính trị, Cơ sở văn hóa Việt Nam,Thực tập tốt nghiệp,Phong tục tập quán lễ 

hội Việt Nam,Anh văn căn bản 2,Giáo dục pháp luật,Tuyến điểm du l...
09TQL01

29 3109008735 Hồ Thanh Long Nam 0 94 Không
Địa lý du lịch Việt Nam ,Tổng quan du lịch,Thực tập nhận thức Tour,Phong tục tập 

quán lễ hội Việt Nam,Marketing du lịch,Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch,Gi...
09TQL01

30 3109007387 Lê Ngọc Mai Nữ 0 94 Không Y tế du lịch,Tuyến điểm du lịch,Tâm lý khách du lịch, 09TQL01

31 3109010519 Võ Đặng Thúy Nga Nữ 0 94 Không Phong tục tập quán lễ hội Việt Nam,Anh văn chuyên ngành 1, 09TQL01

32 3109005812 Hồ Thị Bích Ngân Nữ 0 94 Không
Tâm lý khách du lịch,Nghệ thuật thuyết trình và kỹ năng tổ chức sinh hoạt tập thể,Tổng 

quan du lịch,Địa lý du lịch Việt Nam ,Thực tập nhận thức Tour,L...
09TQL01

33 3109122654 Nguyễn Thị Kim Ngân Nam 0 94 Không Giáo dục chính trị, 09TQL01

Văn hóa ẩm thực Việt Nam,Anh văn căn bản 2,Thực tập nghiệp vụ hướng dẫn du 
34 3109148733 Trang Hồng Yến Ngân Nữ 0 94 Không

Văn hóa ẩm thực Việt Nam,Anh văn căn bản 2,Thực tập nghiệp vụ hướng dẫn du 
lịch,Anh văn chuyên ngành 2,Y tế du lịch,Cơ sở văn hóa Việt Nam,Thực tập tố...

09TQL01

35 3109014259 Đỗ Trung Nghĩa Nam 0 94 Không
Các dân tộc Việt Nam,Nghệ thuật thuyết trình và kỹ năng tổ chức sinh hoạt tập thể,Tin 

học văn phòng - Thực hành,Lịch sử Việt Nam,Thực tập nghiệp vụ hư...
09TQL01

36 3109006580 Đào Thị ánh Nguyệt Nữ 0 94 Không
Thực tập tốt nghiệp,Thực tập nghiệp vụ hướng dẫn du lịch,Phong tục tập quán lễ hội 

Việt Nam,Y tế du lịch,Anh văn chuyên ngành 2,Các dân tộc Việt Nam,V...
09TQL01

37 3109013479 Nguyễn Văn Nin Nữ 0 94 Không Giáo dục chính trị, 09TQL01

38 3109009035 Lê Nguyễn Tấn Phong Nam 0 94 Không
Cơ sở văn hóa Việt Nam,Tuyến điểm du lịch,Giáo dục pháp luật,Anh văn chuyên 

ngành 2,Thực tập nghiệp vụ hướng dẫn du lịch,Y tế du lịch,Phong tục tập qu...
09TQL01

39 3109007386 Lê Ngọc Phương Nữ 0 94 Không
Tuyến điểm du lịch,Anh văn chuyên ngành 1,Y tế du lịch,Anh văn chuyên ngành 2,Tin 

học văn phòng - Thực hành,
09TQL01

40 3109009110 Nguyễn Văn Phương Nam 0 94 Không
Phong tục tập quán lễ hội Việt Nam,Anh văn chuyên ngành 2,Anh văn căn bản 2,Tin 

học văn phòng - Thực hành,Anh văn chuyên ngành 1,Nghệ thuật thuyết trì...
09TQL01

41 3109013230 Huỳnh Thị Kim Phượng Nữ 0 94 Không Giáo dục chính trị, Anh văn chuyên ngành 1, 09TQL01

42 3109007373 Võ Văn Toàn Quốc Nam 0 94 Không
Tuyến điểm du lịch, Nghệ thuật thuyết trình và kỹ năng tổ chức sinh hoạt tập thể, Thực 

tập tốt nghiệp, Y tế du lịch, Giáo dục chính trị, Anh văn căn b...
09TQL01

43 3109008311 Nguyễn Ngọc Như Thanh Nữ 0 94 Không
Tuyến điểm du lịch, Nghệ thuật thuyết trình và kỹ năng tổ chức sinh hoạt tập thể, Thực 

tập tốt nghiệp, Y tế du lịch, Anh văn căn bản 1, Cơ sở văn hóa ...
09TQL01

44 3109118826 Dương Triệu Phương Thảo Nữ 0 94 Không Giáo dục chính trị, 09TQL01

45 3109004642 Lê Thị Tâm Thiện Nữ 0 94 Không
Anh văn căn bản 1, Cơ sở văn hóa Việt Nam, Giáo dục pháp luật, Tin học văn phòng - 

Thực hành, Tổng quan du lịch, Anh văn căn bản 2, Các dân tộc Việt N...
09TQL01

46 3109147666 Võ Lộc Thọ Nam 0 94 Không
Thực tập nghiệp vụ hướng dẫn du lịch,Tâm lý khách du lịch,Tin học văn phòng - Thực 

hành,Thực tập nhận thức Tour,Y tế du lịch,Nghiệp vụ hướng dẫn du lị...
09TQL01

hành,Thực tập nhận thức Tour,Y tế du lịch,Nghiệp vụ hướng dẫn du lị...

47 3109148086 Nguyễn Thị Minh Thư Nữ 0 94 Không
Y tế du lịch,Thực tập tốt nghiệp,Tuyến điểm du lịch,Văn hóa ẩm thực Việt Nam,Anh 

văn chuyên ngành 2,Giáo dục quốc phòng - Trung cấp,Thực tập nghiệp vụ...
09TQL01
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48 3109006765 Nguyễn Kiển Minh Thuận Nam 0 94 Không
Thực tập nhận thức Tour,Địa lý du lịch Việt Nam ,Tâm lý khách du lịch,Marketing du 

lịch,Nghệ thuật thuyết trình và kỹ năng tổ chức sinh hoạt tập thể,K...
09TQL01

49 3109007297 Nguyễn Ngọc Thương Nữ 0 94 Không
Anh văn chuyên ngành 2,Nghiệp vụ lễ tân,Tổng quan du lịch,Văn hóa ẩm thực Việt 

Nam,Thực tập nhận thức Tour,Phong tục tập quán lễ hội Việt Nam,Kỹ năng ...
09TQL01

50 3109131124 Phạm Thị Bích Thủy Nữ 0 94 Không
Y tế du lịch,Thực tập tốt nghiệp,Tâm lý khách du lịch,Cơ sở văn hóa Việt Nam,Thực 

tập nghiệp vụ hướng dẫn du lịch,Lịch sử Việt Nam,Anh văn chuyên ngàn...
09TQL01

51 3109011463 Nguyễn Phước Nhân Toàn Nam 0 94 Không
Tổng quan du lịch,Nghệ thuật thuyết trình và kỹ năng tổ chức sinh hoạt tập thể,Phong 

tục tập quán lễ hội Việt Nam,Anh văn chuyên ngành 2,Thực tập tốt ...
09TQL01

52 3109003673 Nguyễn Quốc Toàn Nam 0 94 Không
Thực tập nhận thức Tour,Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch,Anh văn chuyên ngành 2,Tuyến 

điểm du lịch,Nghệ thuật thuyết trình và kỹ năng tổ chức sinh hoạt tập...
09TQL01

53 3109012719 Lê Minh Trung Nam 0 94 Không
Nghiệp vụ lễ tân,Anh văn chuyên ngành 1,Anh văn chuyên ngành 2,Tin học văn phòng - 

 Thực hành,Marketing du lịch,Tâm lý khách du lịch,
09TQL01

54 3109009668 Nguyễn Hoàng Anh Tú Nữ 0 94 Không Y tế du lịch, 09TQL01

55 3109013733 Khương Viết Tùng Nam 0 94 Không
Tuyến điểm du lịch, Nghệ thuật thuyết trình và kỹ năng tổ chức sinh hoạt tập thể, Thực 

tập tốt nghiệp, Y tế du lịch, Anh văn căn bản 1, Cơ sở văn hóa ...
09TQL01

56 3109012285 Nguyễn Thị Bích Tuyền Nữ 0 94 Không Anh văn chuyên ngành 2,Anh văn căn bản 2, 09TQL01

57 3109006344 Huỳnh Tiến Vũ Nam 0 94 Không
Giáo dục chính trị,Các dân tộc Việt Nam,Văn hóa ẩm thực Việt Nam,Phong tục tập 

quán lễ hội Việt Nam,Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch,Nghiệp vụ lễ tân,Marke...
09TQL01

58 3109148906 Nguyễn Thị Như ý Nữ 0 94 Không
Anh văn chuyên ngành 2,Y tế du lịch,Văn hóa ẩm thực Việt Nam,Thực tập tốt 

nghiệp,Tín ngưỡng và tôn giáo Việt Nam,Thực tập nghiệp vụ hướng dẫn du lịch,...
09TQL01

Tuyến điểm du lịch, Nghệ thuật thuyết trình và kỹ năng tổ chức sinh hoạt tập thể, Thực 
59 3109007300 Nguyễn Thị Kim Yến Nữ 0 94 Không

Tuyến điểm du lịch, Nghệ thuật thuyết trình và kỹ năng tổ chức sinh hoạt tập thể, Thực 
tập tốt nghiệp, Y tế du lịch, Giáo dục chính trị, Anh văn căn b...

09TQL01

60 3109006637 Trương Thị Hồng Yến Nữ 0 94 Không
Thực tập nghiệp vụ hướng dẫn du lịch,Tâm lý khách du lịch,Tín ngưỡng và tôn giáo 

Việt Nam,
09TQL01

61 3109004844 Nguyễn Thị Tuyết Anh Nữ 0 114 Không
Tâm lý khách du lịch,Toán,Giáo dục thể chất - Trung cấp,Tín ngưỡng và tôn giáo Việt 

Nam,Địa lý du lịch Việt Nam ,Địa lý,Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch...
09TQL11

62 3109144421 Nguyễn Thị Minh Âu Nữ 0 114 Không
Thực tập nghiệp vụ hướng dẫn du lịch,Anh văn chuyên ngành 1,Vật lý,Tin học văn 

phòng - Thực hành,Anh văn căn bản 2,Tuyến điểm du lịch,Anh văn căn bả...
09TQL11

63 3109004113 Trần Thị Ngọc Châu Nữ 0 114 Không
Giáo dục pháp luật,Lịch sử,Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch,Các dân tộc Việt Nam,Tin học 

văn phòng - Thực hành,Anh văn chuyên ngành 1,Vật lý,Văn hóa ẩm...
09TQL11

64 3109116402 Đỗ Hùng Cường Nam 0 114 Không
Anh văn căn bản 2,Giáo dục pháp luật,Hóa học,Anh văn chuyên ngành 1,Các dân tộc 

Việt Nam,Y tế du lịch,Toán,Phong tục tập quán lễ hội Việt Nam,Thực tậ...
09TQL11

65 3109003630 Huỳnh Thanh Danh Nam 0 114 Không
Nghệ thuật thuyết trình và kỹ năng tổ chức sinh hoạt tập thể,Văn hóa ẩm thực Việt 

Nam,Lịch sử Việt Nam,Toán,Ngữ văn,Anh văn chuyên ngành 2,Địa lý,T...
09TQL11

66 3109116463 Phạm Thị Mỹ Dung Nữ 0 114 Không Thực tập nghiệp vụ hướng dẫn du lịch,Vật lý, 09TQL11

67 3109003901 Đoàn Thị Huỳnh Dương Nữ 0 114 Không
Anh văn chuyên ngành 2,Lịch sử,Văn hóa ẩm thực Việt Nam,Tổng quan du lịch,Giáo 

dục pháp luật,Tin học văn phòng - Thực hành,Cơ sở văn hóa Việt Nam,Gi...
09TQL11

68 3109144430 Nguyễn Thị Thúy Duy Nữ 0 114 Không
Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch,Tín ngưỡng và tôn giáo Việt Nam,Kỹ năng giao tiếp,Thực 

tập nghiệp vụ hướng dẫn du lịch,Nghiệp vụ lễ tân,Nghệ thuật thuyết ...
09TQL11

69 3109004028 Nguyễn Thị Thùy Duyên Nữ 0 114 Không
Thực tập tốt nghiệp,Địa lý,Anh văn chuyên ngành 2,Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch,Tổng 

quan du lịch,Thực tập nghiệp vụ hướng dẫn du lịch,Y tế du lịch,Gi...
09TQL11

70 3109004123 Lê Thị Hiền Nữ 0 114 Không
Anh văn chuyên ngành 1,Toán,Văn hóa ẩm thực Việt Nam,Ngữ văn,Lịch sử Việt 
Nam,Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch,Phong tục tập quán lễ hội Việt Nam,Các dân ...

09TQL11

71 3109004599 Nguyễn Trọng Hiếu Nam 0 114 Không Tuyến điểm du lịch, 09TQL11

72 3109116368 Nguyễn Lê Tuyết Hồng Nữ 0 114 Không
Tín ngưỡng và tôn giáo Việt Nam,Tin học văn phòng - Thực hành,Thực tập nhận thức 

Tour,Giáo dục chính trị,Các dân tộc Việt Nam,Nghệ thuật thuyết trình ...
09TQL11



Điểm TBC Xếp loại 
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Học lực
Được dự 
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73 3109144564 Võ Thị Xuân Huệ Nữ 0 114 6.2
Trung 

bình khá
Có 09TQL11

74 3109003669 Nguyễn Phi Hưng Nam 0 114 Không
Thực tập nhận thức Tour, Nghệ thuật thuyết trình và kỹ năng tổ chức sinh hoạt tập thể, 

Tuyến điểm du lịch, Y tế du lịch, Anh văn căn bản 1, Giáo dục p...
09TQL11

75 3109116456 Nguyễn Ngọc Cát Huy Nam 0 114 Không Anh văn chuyên ngành 2,Lịch sử Việt Nam,Tuyến điểm du lịch, 09TQL11

76 3109003712 Nguyễn Thanh Kiều Khanh Nữ 0 114 Không
Lịch sử,Các dân tộc Việt Nam,Nghiệp vụ lễ tân,Địa lý du lịch Việt Nam ,Giáo dục pháp 

luật,Anh văn căn bản 1,Tín ngưỡng và tôn giáo Việt Nam,Tâm lý k...
09TQL11

77 3109005023 Đỗ Vũ Anh Khoa Nam 0 114 Không
Marketing du lịch,Y tế du lịch,Thực tập nhận thức Tour,Anh văn chuyên ngành 1,Các 

dân tộc Việt Nam,Kỹ năng giao tiếp,Vật lý,Tin học văn phòng - Thực...
09TQL11

78 3109003653 Trần Thị Thúy Kiều Nữ 0 114 Không
Các dân tộc Việt Nam,Kỹ năng giao tiếp,Lịch sử Việt Nam,Tâm lý khách du lịch,Nghiệp 

vụ lễ tân,Thực tập nhận thức Tour,Anh văn căn bản 2,Nghiệp vụ hướn...
09TQL11

79 3109144493 Phạm Văn Lên Nam 0 114 6.6
Trung 

bình khá
Có 09TQL11

80 3109116420 Tôn Thị Linh Nữ 0 114 Không
Địa lý du lịch Việt Nam ,Y tế du lịch,Nghiệp vụ lễ tân,Thực tập nghiệp vụ hướng dẫn du 

lịch,Thực tập nhận thức Tour,Marketing du lịch,Phong tục tập qu...
09TQL11

81 3109004598 Nguyễn Thị Thúy Loan Nữ 0 114 Không
Tuyến điểm du lịch,Anh văn căn bản 2,Y tế du lịch,Toán,Tin học văn phòng - Thực 

hành,Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch,Anh văn chuyên ngành 2,
09TQL11

82 3109004989 Nguyễn Hữu Lộc Nam 0 114 Không Vật lý,Hóa học,Giáo dục chính trị, 09TQL11

83 3109144314 Lê Văn Lợi Nam 0 114 Không Cơ sở văn hóa Việt Nam,Tin học văn phòng - Thực hành, 09TQL11

Tin học văn phòng - Thực hành,Tuyến điểm du lịch,Thực tập nghiệp vụ hướng dẫn du 
84 3109116457 Võ Thị Mỹ Mai Nữ 0 114 Không

Tin học văn phòng - Thực hành,Tuyến điểm du lịch,Thực tập nghiệp vụ hướng dẫn du 
lịch,Tín ngưỡng và tôn giáo Việt Nam,Anh văn chuyên ngành 1,

09TQL11

85 3109144637 Bùi Thị Nga Nữ 0 114 Không Văn hóa ẩm thực Việt Nam,Ngữ văn,Anh văn chuyên ngành 2,Lịch sử Việt Nam, 09TQL11

86 3109004149 Đinh Kim Ngân Nữ 0 114 Không
Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch,Thực tập nghiệp vụ hướng dẫn du lịch,Anh văn chuyên 

ngành 1,Toán,Anh văn chuyên ngành 2,Anh văn căn bản 2,Y tế du lịch,Vă...
09TQL11

87 3109004271 Lâm Đại Nghĩa Nam 0 114 Không
Anh văn chuyên ngành 2,Nghiệp vụ lễ tân,Ngữ văn,Y tế du lịch,Toán,Văn hóa ẩm thực 

Việt Nam,
09TQL11

88 3109003586 Võ Thị Thu Nhàn Nữ 0 114 Không
Lịch sử,Vật lý,Y tế du lịch,Toán,Anh văn chuyên ngành 2,Thực tập nhận thức Tour,Cơ 

sở văn hóa Việt Nam,Giáo dục pháp luật,Thực tập tốt nghiệp,Kỹ ...
09TQL11

89 3109003490 Tăng Vũ Minh Nhật Nam 0 114 Không
Giáo dục pháp luật,Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch,Lịch sử,Anh văn chuyên ngành 

1,Nghệ thuật thuyết trình và kỹ năng tổ chức sinh hoạt tập thể,Văn hóa ẩ...
09TQL11

90 3109116461 Nguyễn Thị Hiếu Nhi Nữ 0 114 Không
Anh văn chuyên ngành 1,Giáo dục quốc phòng - Trung cấp,Ngữ văn,Lịch sử,Địa lý,Lịch 

sử Việt Nam,Thực tập tốt nghiệp,Tin học văn phòng - Thực hành,A...
09TQL11

91 3109144367 Hồ Thị Qua Nữ 0 114 Không
Thực tập nghiệp vụ hướng dẫn du lịch,Nghiệp vụ lễ tân,Tuyến điểm du lịch,Giáo dục 

chính trị,Tin học văn phòng - Thực hành,
09TQL11

92 3109144436 Trần Thị Ngọc Quí Nữ 0 114 Không
Marketing du lịch,Nghiệp vụ lễ tân,Địa lý du lịch Việt Nam ,Nghiệp vụ hướng dẫn du 

lịch,Thực tập tốt nghiệp,Toán,Thực tập nghiệp vụ hướng dẫn du lịch...
09TQL11

93 3109144375 Lê Thị ái Quyên Nữ 0 114 Không
Địa lý du lịch Việt Nam ,Nghiệp vụ lễ tân,Toán,Phong tục tập quán lễ hội Việt Nam,Kỹ 

năng giao tiếp,Tín ngưỡng và tôn giáo Việt Nam,Lịch sử Việt Nam,...
09TQL11

94 3109004739 Phan Thị Ngọc Quỳnh Nữ 0 114 Không
Thực tập nghiệp vụ hướng dẫn du lịch,Thực tập nhận thức Tour,Y tế du lịch,Giáo dục 

pháp luật,Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch,Thực tập tốt nghiệp,Anh văn c...
09TQL11

95 3109116459 Trần Văn Tâm Nam 0 114 Không
Anh văn chuyên ngành 1,Hóa học,Nghiệp vụ lễ tân,Marketing du lịch,Phong tục tập 

quán lễ hội Việt Nam,Tâm lý khách du lịch,Anh văn chuyên ngành 2,Thực ...
09TQL11

96 3109004864 Phạm Thị Kim Thanh Nữ 0 114 Không
Anh văn căn bản 2,Các dân tộc Việt Nam,Tổng quan du lịch,Lịch sử Việt Nam,Hóa 

học,Giáo dục pháp luật,Tâm lý khách du lịch,Toán,Địa lý du lịch Việt Na...
09TQL11

học,Giáo dục pháp luật,Tâm lý khách du lịch,Toán,Địa lý du lịch Việt Na...

97 3109006700 Nguyễn Thị Phương Thảo Nữ 0 114 Không
Y tế du lịch,Anh văn chuyên ngành 2,Vật lý,Anh văn chuyên ngành 1,Văn hóa ẩm thực 

Việt Nam,Tâm lý khách du lịch,Anh văn căn bản 2,Thực tập nghiệp vụ...
09TQL11
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98 3109144393 Lê Thị Thúy Nữ 0 114 Không
Hóa học,Tuyến điểm du lịch,Tín ngưỡng và tôn giáo Việt Nam,Toán,Phong tục tập 

quán lễ hội Việt Nam,Ngữ văn,Lịch sử Việt Nam,Địa lý,Địa lý du lịch V...
09TQL11

99 3109003610 Lê Thị Kiều Tiên Nữ 0 114 Không Ngữ văn, 09TQL11

100 3109116431 Nguyễn Thị Mỷ Tiên Nữ 0 114 Không
Giáo dục thể chất - Trung cấp,Phong tục tập quán lễ hội Việt Nam,Lịch sử,Marketing 

du lịch,Các dân tộc Việt Nam,Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch,Giáo dục...
09TQL11

101 3109006360 Lê Nguyễn Bích Trâm Nữ 0 114 Không Tuyến điểm du lịch, 09TQL11

102 3109003481 Lê Thị Thanh Trúc Nữ 0 114 Không
Vật lý,Thực tập nghiệp vụ hướng dẫn du lịch,Địa lý,Anh văn chuyên ngành 2,Thực tập 

tốt nghiệp,Văn hóa ẩm thực Việt Nam,Lịch sử Việt Nam,Anh văn ch...
09TQL11

103 3109004613 Phạm Thị Mỹ Trúc Nữ 0 114 Không
Nghiệp vụ lễ tân,Hóa học,Giáo dục pháp luật,Vật lý,Tín ngưỡng và tôn giáo Việt Nam,Y 

tế du lịch,Ngữ văn,
09TQL11

104 3109004393 Nguyễn Thanh Tuấn Nam 0 114 Không
Anh văn căn bản 2,Nghệ thuật thuyết trình và kỹ năng tổ chức sinh hoạt tập thể,Nghiệp 

vụ hướng dẫn du lịch,Các dân tộc Việt Nam,Anh văn chuyên ngành 1...
09TQL11

105 3109005204 Huỳnh Nguyễn Như ý Nữ 0 114 Không
Tâm lý khách du lịch,Vật lý,Giáo dục thể chất - Trung cấp,Tuyến điểm du lịch,Ngữ 

văn,Phong tục tập quán lễ hội Việt Nam,Giáo dục chính trị,
09TQL11

106 3109011619 Hà Thị Thanh ái Nữ 0 114 Không
Vật lý,Văn hóa ẩm thực Việt Nam,Nghiệp vụ lễ tân,Tuyến điểm du lịch,Giáo dục thể 

chất - Trung cấp,Anh văn căn bản 2,Anh văn chuyên ngành 2,Thực tập ...
09TQL12

107 3109009089 Lâm Nguyễn Phương Anh Nữ 0 114 Không
Thực tập nghiệp vụ hướng dẫn du lịch,Anh văn chuyên ngành 2,Tuyến điểm du 

lịch,Thực tập tốt nghiệp,Y tế du lịch,Vật lý,Văn hóa ẩm thực Việt Nam,
09TQL12

108 3109010231 Sĩ Huệ Anh Nữ 0 114 Không
Nghiệp vụ lễ tân,Lịch sử Việt Nam,Y tế du lịch,Tổng quan du lịch,Giáo dục thể chất - 

Trung cấp,Nghệ thuật thuyết trình và kỹ năng tổ chức sinh hoạt tậ...
09TQL12

109 3109005647 Nguyễn Thanh Bình Nam 0 114 Không Marketing du lịch,Giáo dục chính trị,Anh văn chuyên ngành 2, 09TQL12

110 3109012843 Võ Thị Ngọc Diễm Nữ 0 114 Không
Marketing du lịch,Thực tập nghiệp vụ hướng dẫn du lịch,Văn hóa ẩm thực Việt 
Nam,Giáo dục pháp luật,Tâm lý khách du lịch,Y tế du lịch,Tuyến điểm du lịc...

09TQL12

111 3109006874 Nguyễn Thị Phương Dung Nữ 0 114 Không
Anh văn chuyên ngành 2,Văn hóa ẩm thực Việt Nam,Thực tập tốt nghiệp,Y tế du 

lịch,Anh văn căn bản 2,Thực tập nghiệp vụ hướng dẫn du lịch,Vật lý,
09TQL12

112 3109007716 Nguyễn Thị Trúc Giang Nữ 0 114 7.2 Khá Có 09TQL12

113 3109005797 Phạm Thị Thu Hiền Nữ 0 114 Không
Địa lý du lịch Việt Nam ,Giáo dục chính trị,Kỹ năng giao tiếp,Giáo dục pháp luật,Thực 

tập nghiệp vụ hướng dẫn du lịch,Y tế du lịch,Lịch sử,Tin học v...
09TQL12

114 3109005709 Nguyễn Thị Huệ Nữ 0 114 6.4
Trung 

bình khá
Có 09TQL12

115 3109013032 Võ Quang Huy Nam 0 114 Không
Anh văn chuyên ngành 2,Tín ngưỡng và tôn giáo Việt Nam,Anh văn căn bản 2,Giáo 

dục chính trị,
09TQL12

116 3109011611 Lý Thị Anh Kim Nữ 0 114 Không
Văn hóa ẩm thực Việt Nam,Cơ sở văn hóa Việt Nam,Anh văn chuyên ngành 2,Anh văn 

căn bản 2,Y tế du lịch,Thực tập tốt nghiệp,Vật lý,
09TQL12

117 3109004650 Dương Thị Lài Nữ 0 114 Không
Anh văn căn bản 2,Thực tập nhận thức Tour,Thực tập tốt nghiệp,Vật lý,Tuyến điểm du 

lịch,Nghệ thuật thuyết trình và kỹ năng tổ chức sinh hoạt tập thể...
09TQL12

118 3109010888 Trần Duy Lâm Nam 330000 114 Không Tâm lý khách du lịch,Nghiệp vụ lễ tân,Vật lý,Giáo dục chính trị,Anh văn căn bản 1, 09TQL12

119 3109010767 Trần Thị Ngọc Lan Nữ 0 114 Không
Marketing du lịch,Nghiệp vụ lễ tân,Giáo dục pháp luật,Các dân tộc Việt Nam,Tin học 

văn phòng - Thực hành,Vật lý,Thực tập tốt nghiệp,Kỹ năng giao tiế...
09TQL12

120 3109005710 Nguyễn Ngọc Linh Nam 0 114 Không
Thực tập nhận thức Tour,Anh văn chuyên ngành 2,Thực tập nghiệp vụ hướng dẫn du 

lịch,Lịch sử,Kỹ năng giao tiếp,Địa lý du lịch Việt Nam ,Hóa học,Văn h...
09TQL12

121 3109005757 Nguyễn Nhị Luân Nam 0 114 Không
Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch,Tín ngưỡng và tôn giáo Việt Nam,Anh văn chuyên ngành 

1,Thực tập tốt nghiệp,Địa lý,Nghiệp vụ lễ tân,Vật lý,Thực tập nhậ...
09TQL12

1,Thực tập tốt nghiệp,Địa lý,Nghiệp vụ lễ tân,Vật lý,Thực tập nhậ...

122 3109009025 Huỳnh Thảo Ly Nữ 0 114 Không
Tuyến điểm du lịch,Anh văn chuyên ngành 2,Địa lý,Nghệ thuật thuyết trình và kỹ năng 

tổ chức sinh hoạt tập thể,Y tế du lịch,Marketing du lịch,Văn hóa...
09TQL12
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123 3109003756 Lê Trúc Ly Nữ 0 114 Không Nghệ thuật thuyết trình và kỹ năng tổ chức sinh hoạt tập thể,Giáo dục pháp luật, 09TQL12

124 3109007021 Nguyễn Hùng Minh Nam 0 114 Không
Y tế du lịch,Cơ sở văn hóa Việt Nam,Phong tục tập quán lễ hội Việt Nam,Thực tập tốt 

nghiệp,Thực tập nghiệp vụ hướng dẫn du lịch,Anh văn chuyên ngành 2...
09TQL12

125 3109007019 Nguyễn Huy Minh Nam 0 114 Không
Anh văn căn bản 2,Lịch sử Việt Nam,Tín ngưỡng và tôn giáo Việt Nam,Giáo dục chính 

trị,Y tế du lịch,Phong tục tập quán lễ hội Việt Nam,Các dân tộc Việt...
09TQL12

126 3109010158 Phạm Thị Huỳnh Ngân Nữ 0 114 Không Anh văn chuyên ngành 1,Anh văn chuyên ngành 2, 09TQL12

127 3109006632 Tạ Hoàng Tuyết Ngân Nữ 0 114 Không Giáo dục pháp luật, 09TQL12

128 3109011651 Trần Đức Ngọ Nam 0 114 6.2
Trung 

bình khá
Có 09TQL12

129 3109006579 Lê Nguyễn Thành Nhân Nam 0 114 Không Giáo dục thể chất - Trung cấp, Lịch sử, 09TQL12

130 3109004415 Trương Minh Nhựt Nam 0 114 Không Vật lý,Anh văn chuyên ngành 2, 09TQL12

131 3109006590 Trần Thị Xu Ni Nữ 0 114 Không
Văn hóa ẩm thực Việt Nam,Anh văn chuyên ngành 2,Y tế du lịch,Tuyến điểm du 

lịch,Tin học văn phòng - Thực hành,
09TQL12

132 3109006539 Nguyễn Dương Anh Phúc Nam 0 114 Không Anh văn chuyên ngành 2,Giáo dục chính trị, 09TQL12

133 3109011216 Nguyễn Thị Bích Phường Nữ 0 114 Không
Thực tập nhận thức Tour,Anh văn chuyên ngành 1,Nghiệp vụ lễ tân,Anh văn căn bản 

2,Lịch sử Việt Nam,Vật lý,Địa lý du lịch Việt Nam ,Tuyến điểm du lịc...
09TQL12

Thực tập nhận thức Tour,Vật lý,Các dân tộc Việt Nam,Lịch sử,Anh văn chuyên ngành 
134 3109005783 Nguyễn Thị Ngọc Quý Nữ 0 114 Không

Thực tập nhận thức Tour,Vật lý,Các dân tộc Việt Nam,Lịch sử,Anh văn chuyên ngành 
2,Văn hóa ẩm thực Việt Nam,Phong tục tập quán lễ hội Việt Nam,Ngh...

09TQL12

135 3109014229 Nguyễn Thị Thảo Quyên Nữ 0 114 Không
Giáo dục quốc phòng - Trung cấp,Nghiệp vụ lễ tân,Ngữ văn,Kỹ năng giao tiếp,Tâm lý 

khách du lịch,Y tế du lịch,Anh văn chuyên ngành 2,Anh văn chuyên ngà...
09TQL12

136 3109008511 Trương Bảo Sơn Nam 0 114 Không
Anh văn căn bản 2,Giáo dục pháp luật,Ngữ văn,Địa lý du lịch Việt Nam ,Hóa học,Anh 

văn chuyên ngành 1,Y tế du lịch,Phong tục tập quán lễ hội Việt Nam,T...
09TQL12

137 3109011620 Hà Thị Thanh Tâm Nữ 0 114 Không
Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch,Toán,Ngữ văn,Y tế du lịch,Thực tập tốt nghiệp,Hóa 

học,Văn hóa ẩm thực Việt Nam,Vật lý,Tâm lý khách du lịch,Địa lý du lị...
09TQL12

138 3109004787 Nguyễn Thành Minh Tân Nam 0 114 Không
Giáo dục chính trị,Nghiệp vụ lễ tân,Tâm lý khách du lịch,Anh văn chuyên ngành 1,Thực 

tập nhận thức Tour,Ngữ văn,Marketing du lịch,Phong tục tập quán l...
09TQL12

139 3109006522 Vũ Ngọc Tân Nam 0 114 Không
Giáo dục pháp luật,Thực tập nghiệp vụ hướng dẫn du lịch,Thực tập nhận thức 
Tour,Lịch sử,Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch,Toán,Tổng quan du lịch,Giáo dục...

09TQL12

140 3109014241 Bùi Ngọc Thắng Nam 0 114 Không Anh văn chuyên ngành 2,Giáo dục chính trị,Anh văn căn bản 2, 09TQL12

141 3109011597 Phạm Văn Thắng Nam 0 114 Không Lịch sử, Anh văn chuyên ngành 2, 09TQL12

142 3109012768 Nguyễn Quang Thanh Nam 0 114 Không
Địa lý du lịch Việt Nam ,Giáo dục quốc phòng - Trung cấp,Cơ sở văn hóa Việt 

Nam,Giáo dục chính trị,Anh văn chuyên ngành 2,Thực tập tốt nghiệp,Anh văn ...
09TQL12

143 3109006293 Võ Ngọc Thanh Nữ 0 114 Không
Vật lý,Anh văn chuyên ngành 2,Giáo dục chính trị,Thực tập nghiệp vụ hướng dẫn du 

lịch,Anh văn căn bản 2,Thực tập tốt nghiệp,Văn hóa ẩm thực Việt Nam...
09TQL12

144 3109003944 Lê Hữu Phước Thành Nam 0 114 Không Lịch sử, 09TQL12

145 3109007197 Trần Thị Thanh Thảo Nữ 0 114 Không
Anh văn chuyên ngành 1,Văn hóa ẩm thực Việt Nam,Thực tập nhận thức Tour,Thực 

tập tốt nghiệp,Y tế du lịch,Anh văn chuyên ngành 2,
09TQL12

146 3109010791 Trần Ngọc Thiện Nam 0 114 Không Lịch sử, 09TQL12

147 3109008470 Nguyễn Đình Thông Nam 0 114 Không
Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch,Giáo dục chính trị,Anh văn chuyên ngành 2,Vật lý,Văn 

hóa ẩm thực Việt Nam,Thực tập nghiệp vụ hướng dẫn du lịch,Anh văn c...
09TQL12



Điểm TBC Xếp loại 
Môn nợ LớpCông nợ ĐVHT

Học lực
Được dự 

thi
STT Mã HS-SV Họ đệm Tên Giới tính

148 3109007514 Nguyễn Thị Thủy Nữ 0 114 Không
Các dân tộc Việt Nam,Hóa học,Anh văn chuyên ngành 2,Văn hóa ẩm thực Việt 

Nam,Anh văn căn bản 2,Giáo dục pháp luật,Phong tục tập quán lễ hội Việt Nam,T...
09TQL12

149 3109008674 Trần Thị Bé Tí Nữ 0 114 Không
Anh văn chuyên ngành 2,Thực tập tốt nghiệp,Tuyến điểm du lịch,Nghiệp vụ hướng dẫn 

du lịch,Anh văn căn bản 2,Tin học văn phòng - Thực hành,Giáo dục chí...
09TQL12

150 3109008351 Nguyễn Huỳnh Tú Nữ 0 114 Không
Thực tập tốt nghiệp,Toán,Địa lý,Anh văn chuyên ngành 1,Vật lý,Giáo dục pháp 

luật,Nghiệp vụ lễ tân,Tín ngưỡng và tôn giáo Việt Nam,Thực tập nhận t...
09TQL12

151 3109010518 Nguyễn Ngọc Tuyết Vân Nữ 0 114 Không
Tuyến điểm du lịch,Lịch sử Việt Nam,Phong tục tập quán lễ hội Việt Nam,Anh văn căn 

bản 2,Lịch sử,Tín ngưỡng và tôn giáo Việt Nam,Kỹ năng giao tiếp,T...
09TQL12

152 3109006841 Đỗ Quang Vinh Nam 0 114 Không Anh văn chuyên ngành 2,Giáo dục chính trị, 09TQL12

153 3109006157 Trần Thị Thu Yến Nữ 0 114 Không
Phong tục tập quán lễ hội Việt Nam,Anh văn chuyên ngành 1,Tâm lý khách du lịch,Anh 

văn căn bản 2,Anh văn chuyên ngành 2,Giáo dục chính trị,Nghiệp vụ l...
09TQL12

154 3110003380 Dương Thái Quyền Anh Nam 0 94 Không
Thực tập nghiệp vụ hướng dẫn du lịch,Tuyến điểm du lịch,Nghiệp vụ hướng dẫn du 

lịch,Anh văn chuyên ngành 2,Thực tập tốt nghiệp,Y tế du lịch,Anh văn ch...
10TQL01

155 3110006763 Ngô Kim Anh Nữ 0 94 7 Khá Có 10TQL01

156 3110007808 Nguyễn Bảo Anh Nam 5000000 94 Không
Học phí học kỳ 3, Học phí học kỳ 4, Thực tập nghiệp vụ hướng dẫn du lịch,Anh văn 

chuyên ngành 2,Y tế du lịch,Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch,Thực tập tốt ...
10TQL01

157 3110006216 Nguyễn Thị Thanh Bình Nam 0 94 6.9
Trung 

bình khá
Có 10TQL01

158 3110007061 Phạm Thị Diễm Đang Nữ 0 94 Không
Nghiệp vụ lễ tân,Các dân tộc Việt Nam,Anh văn chuyên ngành 2,Marketing du 

lịch,Thực tập tốt nghiệp,Anh văn chuyên ngành 1,
10TQL01

Học phí học kỳ 3, Học phí học kỳ 4, Giáo dục pháp luật,Địa lý du lịch Việt Nam ,Kỹ 
159 3110006343 Nguyễn Hoàng Diễm Nữ 7500000 94 Không

Học phí học kỳ 3, Học phí học kỳ 4, Giáo dục pháp luật,Địa lý du lịch Việt Nam ,Kỹ 
năng giao tiếp,Marketing du lịch,Tổng quan du lịch,Cơ sở văn hóa Vi...

10TQL01

160 3110006589 Nguyễn Thị Kim Duyên Nữ 0 94 Không
Nghiệp vụ lễ tân,Anh văn chuyên ngành 2,Y tế du lịch,Phong tục tập quán lễ hội Việt 

Nam,Anh văn căn bản 2,Các dân tộc Việt Nam,Anh văn chuyên ngành 1,...
10TQL01

161 3110006543 Vũ Phúc Như Hà Nữ 0 94 Không Các dân tộc Việt Nam,Thực tập tốt nghiệp,Anh văn chuyên ngành 1,Kỹ năng giao tiếp, 10TQL01

162 3110007254 Nguyễn Thị Hiên Nữ 7500000 94 Không
Học phí học kỳ 3, Học phí học kỳ 4, Anh văn chuyên ngành 2,Thực tập nhận thức 

Tour,Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch,Nghiệp vụ lễ tân,Tâm lý khách du lịch,K...
10TQL01

163 3110007673 Nguyễn Chí Hiếu Nam 0 94 Không
Thực tập nhận thức Tour,Thực tập nghiệp vụ hướng dẫn du lịch,Thực tập tốt 

nghiệp,Anh văn chuyên ngành 1,Các dân tộc Việt Nam,
10TQL01

164 3110008126 Phan Ngọc Hưng Nam 5000000 94 Không
Học phí học kỳ 3, Học phí học kỳ 4, Y tế du lịch,Tuyến điểm du lịch,Anh văn chuyên 

ngành 1,Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch,Anh văn căn bản 2,Thực tập tốt ...
10TQL01

165 3110006262 Hồ Thị Thanh Liên Nữ 0 94 Không Các dân tộc Việt Nam, 10TQL01

166 3110008157 Nguyễn Trường Linh Nam 5000000 94 Không
Học phí học kỳ 3, Học phí học kỳ 4, Nghiệp vụ lễ tân,Thực tập nhận thức Tour,Y tế du 

lịch,Anh văn chuyên ngành 1,Marketing du lịch,Lịch sử Việt Nam,Ph...
10TQL01

167 3110008645 Huỳnh Kim Long Nam 0 94 Không
Thực tập nghiệp vụ hướng dẫn du lịch,Anh văn chuyên ngành 2,Thực tập tốt 
nghiệp,Phong tục tập quán lễ hội Việt Nam,Tín ngưỡng và tôn giáo Việt Nam,

10TQL01

168 3110002922 Đặng Thùy Mỹ Nữ 0 94 7.3 Khá Có 10TQL01

169 3110008643 Đỗ Trung Nghĩa Nam 5330000 94 Không
Học phí học kỳ 3, Học phí học kỳ 4, Anh văn chuyên ngành 1,Anh văn chuyên ngành 

2,Cơ sở văn hóa Việt Nam,Các dân tộc Việt Nam,Kỹ năng giao tiếp,
10TQL01

170 3110005377 Tạ Bé Nhi Nữ 0 94 Không Anh văn căn bản 1, 10TQL01

171 3110007442 Trương Bảo Quốc Nam 0 94 6.9
Trung 

bình khá
Có 10TQL01

bình khá

172 3110006253 Nguyễn Ngọc ánh Quyên Nữ 0 94 Không
Nghệ thuật thuyết trình và kỹ năng tổ chức sinh hoạt tập thể,Các dân tộc Việt Nam,Anh 

văn chuyên ngành 2,Thực tập nghiệp vụ hướng dẫn du lịch,Y tế du ...
10TQL01
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173 3110004421 Huỳnh Thị Hiếu Thảo Nữ 0 94 7.1 Khá Có 10TQL01

174 3110007872 Nguyễn Thị Kim Thảo Nữ 0 94 6.9
Trung 

bình khá
Có 10TQL01

175 3110007575 Trần Thị Hải Yến Nữ 5000000 94 Không
Học phí học kỳ 3, Học phí học kỳ 4, Y tế du lịch,Thực tập nghiệp vụ hướng dẫn du 

lịch,Anh văn chuyên ngành 1,Cơ sở văn hóa Việt Nam,Văn hóa ẩm thực Vi...
10TQL01

176 3110006608 Giang Bảo Châu Nữ 220000 114 Không
Học phí học kỳ 1, Phong tục tập quán lễ hội Việt Nam,Ngữ văn,Cơ sở văn hóa Việt 

Nam,
10TQL11

177 3110007820 Nguyễn Hoàng Minh Châu Nữ 0 114 Không
Địa lý,Thực tập tốt nghiệp,Anh văn chuyên ngành 2,Vật lý,Lịch sử,Anh văn chuyên 

ngành 1,Văn hóa ẩm thực Việt Nam,Hóa học,
10TQL11

178 3110000212 Trương Nguyễn Huy Cường Nam 0 114 Không
Phong tục tập quán lễ hội Việt Nam,Hóa học,Thực tập nghiệp vụ hướng dẫn du 

lịch,Anh văn chuyên ngành 2,Ngữ văn,Cơ sở văn hóa Việt Nam,Kỹ năng giao tiế...
10TQL11

179 3110006965 Nguyễn Minh Đức Nam 0 114 Không
Thực tập tốt nghiệp, Thực tập nghiệp vụ hướng dẫn du lịch, Địa lý du lịch Việt Nam 

,Lịch sử,Marketing du lịch,Anh văn căn bản 2,Văn hóa ẩm thực Việt...
10TQL11

180 3110006463 Nguyễn Thị Huệ Nữ 0 114 Không Thực tập nhận thức Tour, 10TQL11

181 3110006443 Trần Thanh Loan Nữ 0 114 Không Phong tục tập quán lễ hội Việt Nam, 10TQL11

182 3110006610 Châu Khiết Mai Nữ 0 114 Không
Phong tục tập quán lễ hội Việt Nam,Cơ sở văn hóa Việt Nam,Anh văn chuyên ngành 

2,Văn hóa ẩm thực Việt Nam,Kỹ năng giao tiếp,Anh văn chuyên ngành 1,Ngữ...
10TQL11

183 3110006247 Nguyễn Hùng Mạnh Nam 0 114 Không Anh văn chuyên ngành 2,Cơ sở văn hóa Việt Nam,Hóa học,Tâm lý khách du lịch,Vật lý, 10TQL11

Lịch sử Việt Nam,Hóa học,Văn hóa ẩm thực Việt Nam,Địa lý du lịch Việt Nam ,Anh văn 
184 3110008482 Mai Thị Mỹ Ngà Nữ 0 114 Không

Lịch sử Việt Nam,Hóa học,Văn hóa ẩm thực Việt Nam,Địa lý du lịch Việt Nam ,Anh văn 
chuyên ngành 2,Ngữ văn,Nghệ thuật thuyết trình và kỹ năng tổ chức s...

10TQL11

185 3110006572 Hồng Bảo Ngọc Nam 0 114 Không Anh văn chuyên ngành 2, 10TQL11

186 3110008481 Mai Thị Mỹ Ngọc Nữ 0 114 Không
Toán,Nghệ thuật thuyết trình và kỹ năng tổ chức sinh hoạt tập thể,Các dân tộc Việt 

Nam,Lịch sử Việt Nam,Tuyến điểm du lịch,Tổng quan du lịch,Tâm lý k...
10TQL11

187 3110007922 Nguyễn Trần Phúc Nam 0 114 Không
Địa lý,Anh văn chuyên ngành 2,Marketing du lịch,Anh văn căn bản 1,Ngữ văn,Giáo dục 

thể chất - Trung cấp,Lịch sử,Giáo dục chính trị,Nghiệp vụ lễ tâ...
10TQL11

188 3110008624 Tôn Duy Quang Nam 0 114 Không
Anh văn chuyên ngành 1,Cơ sở văn hóa Việt Nam,Nghệ thuật thuyết trình và kỹ năng 

tổ chức sinh hoạt tập thể,Các dân tộc Việt Nam,Tuyến điểm du lịch,Thự...
10TQL11

189 3110007906 Lê Phước Tài Nam 0 114 Không
Phong tục tập quán lễ hội Việt Nam,Marketing du lịch,Văn hóa ẩm thực Việt Nam,Anh 

văn chuyên ngành 1,Anh văn chuyên ngành 2,
10TQL11


